


 

CÔNG TY TNHH XNK MỸ ANH 

 ------ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN MỸ ANH 

 TẠI LÔ CN-6 THUỘC KCN GIA LÁCH, HUYỆN NGHI XUÂN,  

TỈNH HÀ TĨNH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ TĨNH, NĂM 2022                                 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG T&T 

Địa chỉ: Số 11, ngõ 10, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02396.559.222 - 0983.338.778 

Email: Vimcerts105@gmail.com 

mailto:Vimcerts105@gmail.com


  

CÔNG TY TNHH XNK MỸ ANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT BÁO CÁO 
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Chương 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh tại Lô CN-6 thuộc Khu công nghiệp Gia 

Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Công ty TNHH XNK Mỹ Anh. 

Dự án Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh tại lô CN-6 thuộc Khu công nghiệp 

Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 145/QĐ-

KKT ngày 24/11/2021 và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 

07/02/2022. 

1.1.3. Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án thực hiện tại Lô CN-6 thuộc Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Mục tiêu của dự án 

Chế biến các sản phẩm từ lúa bằng dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu 

chuẩn; thu mua và kinh doanh nông sản: lạc đậu, ngô, khoai, sắn,... cung cấp cho thị 

trường trong nước và xuất khẩu; tiêu thụ nông sản cho người nông dân sau thu hoạch, 

tránh ứ đọng, ép giá; giải quyết việc làm cho người lao động; tăng nguồn thu cho ngân 

sách; tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp... 

1.2.2. Công suất thiết kế 

Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến nông sản với công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm 

(trong đó: gạo, nếp khoảng 6.000 tấn; đậu, lạc, ngô, khoai, sắn,... khoảng 1.000 tấn).  

1.2.3. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Quy trình sản xuất ra sản phẩm 

Quy trình chế biến sản phẩm công ty chọn theo quy trình sau: 

TT Mục tiêu hoạt động Tên ngành 
Mã ngành 

theo VSIC 

Mã ngành 

CPC 

1 

Chế biến và kinh doanh 

nông sản như: gạo, đậu, 

lạc, ngô, khoai, sắn… 

Bán buôn thóc, ngô và 

các loại hạt ngũ cốc khác 46201 
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   Thu mua        Vận chuyển        Kho chứa         Lò sấy         Xay xát, chế biến    

    

              Thị trường          Đóng gói                 Kiểm tra, chứng nhận chất lượng 

Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm 

Nguyên liệu sau khi thu mua, vận chuyển về kho chứa, qua xử lý tại các lò sấy 

(có thể phơi), sau đó được đưa vào dây chuyển xay xát, chế biến sản phẩm, kiểm tra 

chất lượng sản phẩm và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm 

Công ty xuất sang nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và một phần Công ty bán 

cho các đại lý trong nước. 

 * Quy trình công nghệ sấy lúa: 

 Lò hơi  
Nhiệt, bụi tro, khí 

thải, tiếng ồn 

             Quạt   

                

Hệ thống tải lúa 

Lúa ướt 

 

Lò sấy vĩ ngang 
 

Lúa sau sấy 

    

 Phát nhiệt, bụi, tiếng ồn   

Quy trình công nghệ sấy lúa 

1.2.3.1. Quy trình công đoạn chính trong dây chuyền chế biến gạo như sau: 

Quá trình sản xuất của dự án được thực hiện dựa trên khả năng thao tác thủ công 

của người lao động kết hợp với sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị. Quy trình sản xuất của 

dự án được trình bày như sau: 
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  Nguyên liệu (đã sấy)   

     

  Làm sạch và phân loại  Tạp chất 

     

  
Công đoạn bóc vỏ hạt  

(xay xát) 
 

Nhân gạo, vỏ, cám, hạt 

thóc chưa xay hết 

Bụi, ồn 

     

  Công đoạn xát trắng gạo  
Vỏ gạo, tạp chất,  

Bụi, ồn 

     

          Nước  
Phun             

sương 
Công đoạn xoa bóng gạo  

Bụi, ồn,  

Cám 

     

  Thành phẩm  Sản phẩm lỗi 

     

  Đóng gói và xuất bán   

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy 

* Nguyên lý hoạt động của lò hơi đốt trấu 

Đầu tiên, trấu từ được hút đưa vào khu chứa trấu, từ kho chứa trấu được đưa 

đến phễu liệu trung gian trước lò hơi bằng hệ thống băng tải hoặc vít tải. Tiếp theo, 

trấu trong lò hơi đốt trấu được gia nhiệt rời được phun vào buồng đốt bằng quạt, tốc độ 

nạp trấu được điều chỉnh bằng vít tải. Trong buồng đốt của lò hơi tầng sôi, trấu được 

cháy lơ lửng trên lớp sôi trong buông đốt, Tro trấu sau khi đã cháy kiệt sẽ được quạt 

hút về phía đuôi lò và thu gom tại phễu của cyclon đa phân tử và bể lắng tro. 

Lò hơi đốt trấu vận hành với công suất từ 01 tấn/giờ. Nguồn nguyên liệu để 

chạy lò hơi là trấu dạng rời chưa nén. Lò hơi đốt trấu được trang bị đầy đủ các hệ 

thống tiên tiến như hệ thống lọc bụi bao gồm cyclon đa cấp và tháp lọc bụi ướt (hoặc 

hệ thống lọc bụi tiên tiến khác như: Bộ lọc dạng túi hay bộ lọc tĩnh điện). Hệ thống 

điều khiển tự động vô cấp bằng biến tần.  

Việc sử dụng lò hơi đốt trấu giúp thân thiện với môi trường, tận dụng được triệt 

để trấu từ quá trình xay xát giúp nhà máy không phải tốn thêm chi phí nhiên liệu đốt 
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hay chi phí xử lý chất thải, đồng thời cắt giảm CO2 phát thải rong, khói thải đạt tiêu 

chuẩn môi trường.  

* Đối với sản phẩm là ngô, khoai, lạc,… công ty sẽ nhập khẩu và phân phối ra 

thị trường chứ không thực hiện sản xuất tại cơ sở. 

1.2.3.2. Quy mô các hạng mục công trình 

a. Nhà đặt máy xay xát, phế phẩm nông nghiệp 

Xây dựng nhà 01 tầng,  có diện tích S=1.800m2; chiều cao công trình tính từ 

cốt nền nhà H=10,0m; nền nhà bằng bê tông mác 300, đá 2x4 dày 30cm. Kết cấu: Cột, 

khung, vì kèo thép định hình; móng đơn bê tông cốt thép mác 250, đệm cát dày 1m; 

mái lợp tôn dày 0,45mm, hệ thống xà gồ thép. 

b. Nhà đặt máy sấy 

Xây dựng nhà 01 tầng, có diện tích S = 3.600m2 ; chiều cao công trình tính từ 

cốt nền nhà H=10m; nền nhà bằng bê tông mác 300, đá 2x4 dày 30cm. Kết cấu: Cột, 

khung, vì kèo thép định hình; móng đơn bê tông cốt thép mác 250, đệm cát dày 1m; 

mái lợp tôn dày 0,45m, hệ thống xà gồ thép. 

c. Kho nguyên liệu sau khi thu mua 

Xây dựng nhà 01 tầng, có kích thước AxB=50x40m, có diện tích 1.260m2; 

chiều cao công trình tính từ cốt nền nhà H=10m; nền nhà bằng bê tông mác 300, đá 

2x4 dày 30cm. Kết cấu: Cột, khung, vì kèo thép định hình; móng đơn bê tông cốt thép 

mác 250, đệm cát dày 1m; mái lợp tôn dày 0,45mm, hệ thống xà gồ thép 

 d. Kho thành phẩm  

Xây dựng nhà 01 tầng, có diện tích S=1.800m2; chiều cao công trình tính từ cốt 

nền nhà H=10,0m; nền nhà bằng bê tông mác 300, đá 2x4 dày 30cm. Kết cấu: Cột, 

khung, vì kèo thép định hình; móng đơn bê tông cốt thép mác 250, đệm cát dày 1m; mái 

lợp tôn dày 0,45mm, hệ thống xà gồ thép. 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Nhà làm việc 

Nhà làm việc 2 tầng: Xây dựng nhà 02 tầng, mặt bằng nhà có kích thước AxB= 

20x10m, diện tích S=200m2. chiều cao công trình tính từ cốt nền nhà H=13m. Nền nhà 

lát gacg Granite kích thước AxB= 600x600mm; tường xây bằng gạch đặc không nung, 

mác ≥ 100, vữa xi măng mác 75; cửa đi, cửa sổ bằng nhôm định hình, kính mờ dày 

6,38mm. Kết cấu: Móng đơn, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200, móng tường xây 

đá hộc vữa xi mưng mác 50, bê tông lót mác 100, đá 4x6, dày 10cm. Mái lợp tôn dày 

0,42mm, hệ thống xà gồ thép hộp mạ kẽm.  
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b. Nhà ăn, nhà nghỉ ca công nhân 

Nhà ăn, nhà nghỉ ca công nhân có diện tích là 250m2 

c. Nhà trực bảo vệ 

Nhà bảo vệ (2 nhà) được xây dựng có diện tích xây dựng là 10 m2. Nhà cấp 4, 

chiều cao nhà là 4,3m. Giải pháp mặt bằng công trình với khối tầng 1 hình vuông kích 

thước 4,2x4,2m. Nhà bảo vệ được bố trí ngay sát cổng ra vào để quản lý người ra vào 

nhà máy.  

Các công trình phụ trợ khác 

- Nhà để xe công nhân: nhà có khung thép, lợp tôn với tổng diện tích 120 m2. 

- Bãi đỗ xe ô tô có diện tích 400m2. 

- Bể nước ngầm có thể tích 300m3, có diện tích 60m2 

- Trạm biến áp 180KVA. 

- Nhà chứa rác có diện tích S = 20m2 nẳm ở hạng mục số 14 trong bản vẽ quy 

hoạch. 

- Hệ thống xử lý nước thải có diện tích  S = 50m2 đặt tại hạng mục số 13 trong 

bản vẽ quy hoạch. 

- Cây xanh, thảm cỏ với diện tích 4.165 m2, chiếm khoảng 23,5% tổng diện tích 

đất của dự án. Cây xanh được trồng kết hợp giữa cây hoa lá màu, cây bụi, cỏ và cây lấy 

bóng mát. 

- Đường giao thông nội bộ: đường bãi bê tông đá dăm mác 250# dày 20cm với 

diện tích 3.763m2. 

1.2.4. Loại hình dự án 

Dự án thuộc loại hình đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến nông sản 

1.2.5. Biện pháp và tổ chức thi công 

- Thiết kế tổ chức thi công chủ đạo: 

+ Mặt bằng tổ chức thi công xây dựng dựa trên tổng mặt bằng khu vực thi công, 

với điều kiện thực tế trong quá trình khảo sát hiện trường có chú ý đến các yêu cầu và 

các quy định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường. 

+ Có kế hoạch chi tiết để cung cấp vật tư cho từng ca làm việc, tránh vật tư ùn tắc 

không có chỗ tập kết hoặc bị thiếu vật tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. 

- Trình tự thi công: 

+ Trước khi tiến hành chuẩn bị Dự án, giải  phóng mặt bằng chúng tôi tổ chức rà 

phá bom mìn bằng cách thuê đơn vị có chức năng thực hiện như Bộ đội công binh. 

+ Tiếp theo tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. 
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+ Thi công cuốn chiếu dứt điểm từng đoạn một. Trình tự: Dọn sạch mặt bằng; 

đào bóc hữu cơ, đất mặt không đảm bảo tiêu chuẩn; thi công nền đường; mặt đường; 

rãnh thoát nước; trồng cây và các công trình phụ trợ khác như cột đèn chiếu sáng, biển 

báo. 

1.2.6. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành thủ tục tư vấn đầu tư, thi công xây dựng các 

công trình, đưa vào sử dụng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày có Quyết định chủ 

trương đầu tư. Cụ thể: 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vón: Từ tháng 9/2021 đến tháng 

12/2023. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: 

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng: Tháng 01/2022; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành. 

- Tiến độ khởi công xây dựng công trình: Tháng 02/2022; 

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 02/2022 đến tháng 

04/2024. Lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử: từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2024. 

- Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Tháng 9/2024. 

1.2.7. Vốn đầu tư của dự án 

Tổng vốn đầu tư: 37.307.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, ba trăm linh bảy 

triệu đồng). Trong đó: Vốn chủ sở hữu 10,5 tỷ đồng; vốn vay và huy động 26,807 tỷ 

đồng. 

1.2.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Mỹ Anh. 

- Đơn vị quản lý thực hiện dự án: Ban quản lý KKT Vũng Áng 

- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.  
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình 

- Điều kiện về địa lý: Vị trí thực hiện dự án thuộc địa phận xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

- Điều kiện về địa hình: Khu vực dự án có địa hình khá bằng phẳng, đường hiện 

trạng là đường nhựa, bề rộng nền từ 6,0 – 7,5m, phần lớn đã được đầu tư đồng bộ. 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu 

Khu vực Dự án nằm trong địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thuộc vùng 

khí hậu Bắc Trung Bộ. Chế độ gió mùa cùng với tác động của dãy Trường Sơn nên sự 

di chuyển của các luồng không khí nóng ẩm đã gây ra mùa khô kéo dài và thường làm 

cho khu vực phải chịu đựng loại gió khô nóng, còn gọi là gió Lào. Khí hậu trong vùng 

được chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Khu vực Dự án thuộc địa bàn xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thông qua số liệu điều tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 trên các địa phương cho 

thấy tốc độ phát triển của các xã là tương đối phát triển. Hệ thống cơ sở hạ tầng từng 

bước hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển cho các địa phương vùng dự án.  

Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục của xã được đầu tư, nâng cao chất lượng 

cũng như cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương 

trong những năm qua có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho 

người dân và tăng thu ngân sách cho nhà nước. 

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC DỰ ÁN 

2.2.1. Hiện trạng môi trường 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý trên khu 

vực, Công ty TNHH XNK Mỹ Anh đã phối hợp cùng Công ty CP Tài nguyên Môi 

trường T&T tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện trạng chất lượng các thành phần môi 

trường nước mặt, nước ngầm, không khí và đất. Kết quả phân tích cho thấy: Chất lượng 

môi trường đảm bảo cho các hoạt động của dự án. 

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Thông qua khảo sát thực tế và đánh giá sơ bộ về các kiểu hệ sinh thái trong khu 

vực dự án có thể rút ra một số nhận xét như sau:  
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- Hệ sinh thái khu vực dự án đặc trưng bởi hệ sinh thái đô thị chỉ bao gồm một 

số loài thực vật trồng đặc trưng như lúa, hoa màu và một số cây lấy gỗ như Tre, Mưng, 

Cọ, Tràm... 

- Các hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học không cao, thành phần loài ít, không có 

loài đặc thù, loài quý hiếm cần bảo vệ. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động GPMB 

Quá trình GPMB để thực hiện dự án có khả năng xảy ra mâu thuẫn về chính sách 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng, giữa người dân và Chủ 

đầu tư. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

(1) Tác động do chất thải rắn: 

 Chất thải rắn xây dựng: 

Quá trình thi công xây dựng sẽ xuất hiện các nguồn phát sinh chất thải từ các hoạt 

động như: Vận chuyển cát, xi măng, đá, thiết bị thi công để xây dựng các hạng mục 

công trình.... 

- Hoạt động phá dỡ công trình dân sinh trên tuyến phát sinh vữa, bê tông hỏng, 

sắt thép, gạch ngói,...  

Có bản chất trơ với môi trường như lượng đất đào, vật liệu xây dựng bị thải bỏ: Bê 

tông, gạch vỡ, cọc chống gãy nát, đất cát, phế liệu sắt thép... ước lượng theo các công 

trình xây dựng tương tự, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh lớn nhất khoảng 

10kg/ngày. 

Đối với bao bì xi măng trong quá trình xây dựng 550 tấn, một tấn xi măng có 20 

bao. Như vậy số lượng bao xi măng là 11.000 bao, trung bình mỗi bao có khối lượng là 

0,2 kg, tổng thời gian thi công 26 tháng. Từ đó ta tính được tổng khối lượng bao xi măng 

sinh ra trong quá trình thi công xây dựng như sau: 11.000 x 0,2 = 2.200 kg/tổng thời 

gian thi công ≈ 3,2 kg/ngày. 

=> Tác động môi trường: Chất thải xây dựng dễ thu gom, có khối lượng phát sinh 

cụ thể nên mức độ tác động là nhỏ. 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân tham gia thi công xây 

dựng trên công trường. 

- Khối lượng phát sinh: Trung bình có khoảng 20 công nhân trên công trường, 
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mỗi ngày phát sinh khoảng 7,0 kg/ngày. 

Thành phần của loại rác sinh hoạt này chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân huỷ, 

bên cạnh đó còn có các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp… Các loại chất thải này nếu 

không được thu gom, xử lý sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường 

=> Tác động môi trường: Chất thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy 

gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên, với khối lượng nhỏ, nguồn tập trung nên 

dễ thu gom và xử lý. 

 Chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng hệ thống xử lý chất thải là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, pin, bóng đèn hỏng. 

- Khối lượng phát sinh: ước tính khoảng 3 - 5 kg/tháng. 

=> Tác động môi trường: Chất thải nguy hại có khối lượng nhỏ, dễ thu gom nên 

mức độ tác động là không đáng kể. 

(2) Tác động do nước thải: 

 Nước thải phát sinh do quá trình xây dựng: 

+ Nước thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc thi công xây dựng như nước 

vệ sinh máy trộn bê tông sau mỗi ca làm việc. Dựa vào khối lượng xây lát, số lượng 

phương tiện, dụng cụ phục vụ thi công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình 

tương tự, từ đó dự báo khối lượng loại nước thải này khoảng 1,0 m3/ngày. 

+ Nước xịt rửa xe: Phát sinh tại cổng ra vào khu vực xây dựng hạng mục khu xạ 

trị do hoạt động xịt bánh phương tiện vận chuyển VLXD, tính chất loại nước thải này 

chứa cặn đất bám, rất dễ lắng, dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình xây dựng dự 

báo khối lượng phát sinh nước thải xịt rửa xe khoảng 2 m3/ngày. 

=> Tác động môi trường: Nước thải xây dựng chứa pH cao, có khả năng làm chai 

cứng đất, tuy nhiên khối lượng phát sinh nhỏ, mức độ tác động là không đáng kể. 

 Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân xây dựng 

trên công trường. 

- Khối lượng nước thải: 2,0 (m3/ngày). 

=> Tác động đến môi trường: Các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy trong chất thải 

sinh hoạt làm giảm lượng oxy trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của 

các loài thủy sinh. Đặc biệt là nguồn nước mặt gần khu vực Dự án. 

 Nước mưa chảy tràn: 
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- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt bãi, khu chứa nguyên liệu… 

- Thành phần: Chứa cặn, bùn bề mặt khu vực thi công. 

=> Tác động môi trường: Trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ chịu tác động của 

các đợt mưa, nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trình cuốn theo đất, cát, dầu mỡ rơi vãi, 

vật liệu xây dựng như xi măng, vôi vữa,... vào kênh mương thoát nước. 

(3) Tác động do bụi, khí thải: 

Trên công trường, trên các cung đường vận chuyển nguyên, vật liệu về khu vực thi 

công và vận chuyển đất thừa đến bãi thải của khu vực sẽ phải tiếp nhận một lượng lớn bụi 

và khí thải (SO2, NOx, SO3, CO, VOC…) từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thi 

công, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí và sức khỏe người dân sống dọc 

hai bên tuyến đường. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

(1) Tiếng ồn: 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy ủi, 

máy xúc, máy đầm...). 

- Tiếng ồn do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, thiết bị. 

=> Tác động môi trường: Tiếng ồn phát sinh trên công trường tuy không lớn 

nhưng ít nhiều sẽ tác động đến môi trường không khí trên khu vực, ảnh hưởng đến công 

nhân thi công xây dựng trên công trường. 

(2) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: 

- Các tác động tích cực: 

+ Hoạt động dọn dẹp bề mặt sử dụng lao động tại địa phương, tạo công ăn việc 

làm cho người lao động, tăng thu nhập cho các hộ này. 

+ Tạo việc làm cho các đơn vị tư vấn lập hồ sơ trong quá trình triển khai thực 

hiện DA. 

- Các tác động tiêu cực có thể xẩy ra: 

+ Việc tập trung đông người, với điều kiện vệ sinh tại công trường có thể phát 

sinh một số bệnh dịch, bệnh xã hội,... gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân lao 

động và các hộ dân sống trong khu vực dự án. Nếu dịch bệnh xẩy ra sẽ tác động trực 

tiếp đến hoạt động thi công dự án và các hộ dân sống xung quanh khu vực dự án. 

+ Việc tăng dân số cơ học có khả năng kéo theo nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã 

hội; ngay trong lực lượng thi công cũng có thể có hiện tượng rượu chè, cờ bạc gây mất 

an ninh - trật tự cho địa phương; các bất đồng không đáng có giữa nhân dân địa phương 

và lực lượng công nhân lao động có thể xẩy ra. 
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+ Có thể có một số đối tượng xấu tại địa phương trộm cắp thiết bị, vật liệu xây 

dựng gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án và tình hình an ninh – 

trật tự tại địa phương. 

3.1.1.4. Các rủi ro, sự cố môi trường 

(1) Sự cố tai nạn giao thông: 

+ Do sự thiếu chú ý, kinh nghiệm của lái xe trong quá trình vận hành phương tiện 

giao thông. 

+ Do vận chuyển quá khổ, quá tải. 

+ Do vận hành các phương tiện giao thông vượt tốc độ cho phép, luồn lách trên 

đường giao thông. 

+ Do các phương tiện vận tải không đảm bảo chất lượng, không đạt tiêu chuẩn 

đăng kiểm. 

+ Do ý thức của các phương tiện tham gia giao thông trên đường kém, không 

tuân thủ các quy định an toàn giao thông 

=> Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân vận hành phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường 

vận chuyển, gây hư hại đến các phương tiện giao thông, các công trình giao thông.. 

(2) Sự cố tai nạn lao động: 

+ Cán bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, 

thiết bị thi công 

+ Tại các vị trí nguy hiểm như hố móng, mương thoát nước,... không được che 

đậy hoặc lắp biển cảnh báo cẩn thận; dây dẫn điện nhiều mối nối để trên sàn, thiết bị 

điện không được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng; người lao động chưa nắm rõ quy 

tắc an toàn do huấn luyện ATLĐ chỉ mang tính hình thức. 

(4) Sự cố mưa, bão, lụt: 

- Mưa bão, lũ lụt có thể làm hư hỏng các công trình đang xây dựng, làm giảm 

chất lượng công trình; sẽ cuốn VLXD, các chất thải, nước thải ra môi trường gây ô 

nhiễm môi trường nước mặt, làm tắc nghẽn dòng chảy mương thoát nước xung quanh 

khu vực Dự án. 

=> Sự cố mưa, bão, lụt nếu ở mức độ rủi ro cao có thể gây hư hỏng công trình, 

ngập lụt cục bộ trên khu vực, tác động trực tiếp đến các công trình xây dựng. Làm hư 

hỏng VLXD, gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

dự án. 

(5) Sự cố cháy nổ, sét đánh, điện giật: 
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- Các sự cố cháy nổ, sét đánh, điện giật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính 

mạng của người lao động. Làm hư hỏng máy móc, thiết bị và công trình trên khu vực 

dự án. Gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình GPMB 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn có liên quan đến chất thải 

(1) Chất thải rắn: 

* Chất thải sinh hoạt: 

+ Đối với rác có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa như các lon đựng nước giải khát, 

giấy được thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu. 

+ Đối với các loại rác không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì thu gom vào 

thùng đựng hợp vệ sinh và định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

* Chất thải xây dựng: 

- Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn,... sẽ được thu gom về 

khu tâp̣ kết và định kỳ bán phế liệu. 

- Bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình cũ, 

thi công xây dựng,... được tận dụng san lấp mặt bằng thi công sân nền khu vực dự án, 

không vận chuyển ra ngoài khu vực dự án. 

- Ván cốp pha, cọc chống hỏng trong và sau khi thi công Dự án được thu gom và 

bán cho nhân dân trong vùng để sử dụng vào các mục đích khác như đun nấu hoặc sử 

dụng lại cho các công trình xây dựng khác. 

* Chất thải nguy hại: 

+ Việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, bảo dưỡng định kỳ cho phương tiện, thiết bị 

thi công thì sẽ đưa đến các cơ sở sửa chữa trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

+ Dẻ lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng 

đựng chất thải rắn nguy hại, khi khối lượng đủ lớn thì hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển đi xử lý 

(2) Nước thải: 

 Xử lý nước thải xây dựng: 

+ Bãi tập kết nguyên vật liệu sẽ được che chắn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn 

theo cát, sỏi,... ra môi trường gây ảnh hưởng tới môi trường nước và môi trường đất.  

+ Nước thải của quá trình vệ sinh thiết bị, dụng cụ (tập trung ở khu vực trạm trộn) 

được thu gom về hệ thống xử lý. 
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Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải xây dựng 

- Nước thải xịt rửa xe: Xử lý bằng phương pháp lắng cơ học, sau đó tuần hoàn sử 

dụng lại, không thải ra môi trường. 

 

Sơ đồ quy trình xử lý nước rửa xe 

 Xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt chỉ có nước từ quá trình đào thải của con người (phân, nước 

tiểu). Để xử lý loại chất thải này dự kiến sẽ lắp đặt 02 nhà tiêu di động có bán sẵn trên 

thị trường bằng vật liệu composite tại vị trí thuận lợi cho công nhân sử dụng. Định kỳ 

khi chất thải trong nhà tiêu đầy chúng tôi sẽ thuê đơn vị có chức năng đưa phương tiện 

đến hút mang đi xử lý. 

 Xử lý nước mưa chảy tràn: 

Để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá, vật liệu xây dựng và các tạp 

chất xuống kênh, mương thoát xung quanh khu vực, chúng tôi sẽ đào hệ thống mương 

thoát nước tạm thời hai bên tuyến nối với hệ thống thoát sẵn có hai bên tuyến. 

 (3) Bụi, khí thải: 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi: 

+ Tất cả các phương tiện vận chuyển đều có bạt che phủ kín thùng xe. 

+ Tại các kho, bãi chứa vật liệu thi công, xây dựng trên công trường sẽ được che 

chắn đầy đủ. 

+ Tưới nước giữ ẩm vào thời gian khô hanh tại khu vực dự án. 

+ Bố trí một điểm rửa xe ở khu vực cổng vào khuôn viên Dự án để rửa bùn đất 

bám lên bánh xe, thân xe trước khi ra khỏi khu vực Dự án. 

+ Bố trí tổ vệ sinh môi trường thường xuyên vệ sinh, quét dọn đất đá, vật liệu rơi 

vãi ở khu vực tuyến đường xung quanh dự án. 

Tuần hoàn 

sử dụng lại 

Bơm 

 

 

Điểm rửa xe 

 

Hố lắng 

 

Hố thu 

Bể lọc cát Bể gạn váng dầu mỡ 

kết hợp lắng cơ học 

Nước thải 

Nguồn tiếp nhận 
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 Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải: 

+ Sử dụng các loại phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. 

+ Toàn bộ các máy móc, thiết bị thi công trên công trường và phương tiện vận 

tải vào công trường bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm. 

+ Bố trí thời gian và tuyến đường vận chuyển của các phương tiện hợp lý để giảm 

thiểu tác động của khí thải. Thường xuyên bảo dưỡng các loại xe và thiết bị xây dựng 

để giảm tối đa lượng khí thải ra 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

(1) Tiếng ồn, độ rung: 

+ Bố trí thời gian làm việc hợp lý, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ 

cho phép. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe tự đổ, đồng thời không sử dụng 

các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. 

+ Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ 

ồn cao. 

+ Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,... 

+ Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng các dụng cụ cá 

nhân chống rung,... 

(2) Kinh tế - xã hội: 

+ Chúng tôi sẽ có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương, 

Công an khu vực quản lý trật tự, an ninh. 

+ Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về sinh hoạt, tránh 

phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với các lực lượng khác 

gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án. 

+ Thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ đối với người lao động theo đúng quy 

định của Bộ Luật Lao động. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các rủi ro, sự cố môi trường 

(1) Sự cố cháy nổ, sét đánh, điện giật: 

+ Chủ đầu tư cùng đơn vị thầu nắm bắt điều kiện thời tiết trong quá trình thi công, 

trước mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt động thi công, vận hành các máy móc 

thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công. 
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+ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về 

PCCC và CNCH, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho người lao động về nguyên 

nhân, điều kiện, tác hại của cháy, nổ, sự cố tai nạn. 

(2) Sự cố tai nạn lao động: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng ngành nghề, công việc. Đặc 

biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với việc hàn, cắt kim loại cần trang bị mắt 

kính bảo hộ, găng tay và áo quần đặc dụng chống các tia hồng ngoại và tia tử ngoại tác 

động lên da, mắt của công nhân. 

+ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định,nội quy, quy trình, biện pháp bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động; cấp thẻ ATLĐ, giấy chứng nhận cho người lao động theo 

quy định trước khi vào công trường làm việc của dự án. 

(3) Sự cố tai nạn giao thông: 

+ Công nhân lái xe vận chuyển nguyên vật liệu phải chấp hành luật an toàn giao 

thông khi lưu thông xe trên đường như: Không chạy quá tốc độ, không chở quá tải, 

không phóng nhanh vượt ẩu,... nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. 

+ Giảm mật độ các phương tiện thi công vào các giờ cao điểm trong ngày để 

tránh ùn tắc giao thông và tai nạn xảy ra như: Buổi sáng từ 6 - 8h, buổi trưa từ 11 - 12h, 

buổi chiều từ 16 - 18h. 

(4) Sự cố mưa, bão, lụt: 

- Trước khi có mưa bão cần phải che kín, chằng chống lại các khu lán trại, kho bãi 

chứa vật liệu xây dựng và kiểm tra hệ thống điện hoặc cắt điện trong trường hợp cần thiết. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết (mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, nắng 

nóng...) để có kế hoạch phòng tránh kịp thời. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

a) Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án. Thành phần rác thải sinh hoạt bao gồm:  

+ Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: Bao gồm thức ăn dư thừa, rau củ hư 

hỏng… Các thành phần này rất dễ phân hủy gây mùi và nước rỉ rác. 

+ Các chất thải hữu cơ khác như giấy, plastic, bao bì. 



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh  

tại lô CN-06 thuộc Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Mỹ Anh 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi Trường T&T 

+ Kim loại: Các vỏ chai, lọ bằng sắt, đồng, kẽm… 

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại đây là 40 

người). Lượng rác thải phát sinh là: 40 x 0,5 = 20kg/ngày.đêm  

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Các loại bao bì, dây buộc hầu hết được tận dụng lại, thùng carton, túi nilon, vật 

liệu đóng gói phát sinh trung bình là 3kg/ngày. 

+ Vỏ trấu phát sinh trong quá trình bóc vỏ ước tính khoảng 3,5 tấn/ngày  

+ Phế phẩm nông nghiệp: các loại nông sản bị hư hỏng, bột cám,...ước tính khoảng 

0,2 tấn/ngày.  

+ Tro phát sinh từ lò hơi trong quá trình sấy nông sản ước tính khoảng: 0,48 

tấn/ngày được thu gom hằng ngày đóng vào bao Jumbo trọng lượng 500kg/bao sau đó 

vận chuyển về kho định kỳ chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu thu mua. 

=> Tác động môi trường: Chất thải rắn sinh nếu không có giải pháp thu gom xử 

lý mà xả ra môi trường,... làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các 

sinh vật thủy sinh trong nước. 

c) Tác động do nước thải: 

Nguồn nước thải ở giai đoạn này gồm nưới thải sinh hoạt và nước mưa chảy 

tràn  

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này có nồng độ các 

chất ô nhiễm ít hơn nhiều so với giai đoạn xây dựng, nhưng trên đường đi của nó cũng 

sẽ cuốn theo bùn cát làm ô nhiễm nước mặt trong khu vực. 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt là tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 

dự án đi vào hoạt động. 

+ Thành phần: chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh vật gây bệnh. Đồng 

thời trong nước thải còn có nhiều vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ cần thiết cho quá trình 

chuyển hóa chất bẩn trong nước. 

+ Khối lượng phát sinh nước thải tối đa là 4,0m3/ngày.đêm. 

=> Nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều các chất cặn bã, chất tẩy rửa, chất lơ 

lửng, các chất hữu cơ và vi sinh vật. Nếu không có hệ thống thu gom và xử lý hiệu quả 

thì chúng sẽ chảy ra môi trường xung quanh, thấm vào lòng đất gây ô nhiễm môi trường 

đất và nước dưới đất; nếu không được xử lý mà thải ra nguồn nước mặt sẽ gây phú 

dưỡng nguồn nước tiếp nhận là Rào Mỹ Dương gần khu vực dự án. 

d) Bụi và khí thải: 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trong giai đoạn này gồm 
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+ Quá trình sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản từ lúa, đậu, lạc, ngô khoai 

sắn… 

+ Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

+ Bụi, khí thải từ máy phát điện 

=> Tác động môi trường: Giai đoạn này nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là bụi và khí 

thải phát sinh từ các phương tiện lưu thông, quá trình sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng 

đến môi trường không khí khu vực. Nếu không có biện pháp xử lý sẽ ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường tại khu vực. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Khi Dự án hoạt động, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông như xe ô tô, 

xe gắn máy... Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự va chạm, sự rung động của các bộ phận 

xe, từ ống xả khói... 

Theo QCVN 26:2010 QCVN về tiếng ồn khu vực thông thường thì tiếng ồn vượt 

quá 70 dBA (6-21h) sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: Tiếng ồn có thể gây 

căng thẳng thần kinh, cảm giác khó chịu đối với con người. 

b) Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: 

Việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến nông sản là cần thiết để phát triển kinh 

tế xã hội của vùng, thương mại du lịch và dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư vào huyện 

Nghi Xuân; giải quyết việc làm cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương.Ngoài ra dự án còn đóng góp cho ngân sách địa phương thông qua các khoản 

thuế. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động bởi các rủi ro, sự cố môi trường 

- Khi đưa Nhà máy đi vào vận hành, rủi ro và sự cố môi trường chủ yếu là hiện 

tượng ngập lụt do thời tiết xấu, do bão lụt xảy ra. Một số công trình sẽ bị ngập lụt, bị sạt 

lở, các công trình như cống có thể bị hư hại, cuốn trôi. 

- Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào, đặc biệt là vận hành các dây 

chuyền sản xuất và vận hành thiết bị điện,… 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý gặp sự cố làm ngừng hoạt động, 

nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ra ứ đọng nước thải cục bộ. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh chất thải 

a) Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt 
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+ Bố trí các thùng đựng chất thải rắn công cộng (thùng có nắp đậy kín).  

+ Chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày trong khuôn viên nhà máy sẽ được thu gom, 

phân loại: Đối với chất thải rắn có khả năng tái chế được thu gom và bán phế liệu; đối với 

chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tái chế được cho vào thùng chứa có nắp đậy đặt 

tại khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt. 

+ Rác thải được thu gom phân loại tại các vị trí phát sinh và tập kết đến điểm tập kết 

03 thùng đựng rác có nắp đậy dung tích 100lit màu xanh bố trí tại khu vực Nhà chứa rác 

(hạng mục số 14 trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án). Diện tích khoảng 5m2 

(2,5mx2m). 

+ Rác thải có khả năng tái chế tập trung vào một thùng riêng định kỳ bán phế liệu, 

rác không có khả năng tái chế thì hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ môi trường Nghi 

Xuân vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn sản xuất 

+ Kho chứa rác sản xuất có diện tích 10m2 (5mx2m) bố trí tại hạng mục số 14 trong 

bản vẽ quy hoạch 

+ Đối với các chất thải rắn có thể tái chế được (bao bì, giấy, bìa carton, ...) được thu 

gom và định kỳ bán phế liệu. 

+ Đối với các chất thải rắn không thể tái chế được (những chất thải khác không dính 

thành phần nguy hại), Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải công nghiệp (Công 

ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh) để thu gom và vận chuyển đi xử 

lý theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại dước tập trung vào 06 thùng composite chống thấm (02 thùng 

đựng chất thải dạng lỏng; 04 thùng đựng chất thải dạng rắn) có nắp đậy, dán nhãn và lưu 

vào kho chứa CTNH theo đúng quy định.  

+ Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 5m2, được bố trí phía hạng mục 

số 14 trong abnr vẽ quy hoạch. 

+ Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty TNHH MTV chế biến 

chất thải công nghiệp Hà Tĩnh) để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định tại thông 

tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

+ Đối với chất thải nguy hại là các thùng đựng phụ gia thì được thu gom về nhà chứa 

chất thải nguy hại, định kỳ 1 tháng 2 lần nhà cung cấp phụ gia sẽ vận chuyển phụ gia đến 

và thu gom các thùng phụ gia đã sử dụng đi. 

c) Giảm thiểu tác động từ nước thải: 

- Nước mưa chảy tràn:  
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Nước mưa chảy tràn sẽ sử dụng hệ thống mương thoát nước riêng biệt, đồng thời 

tiến hành nạo vét mương thoát nước và hố gas định kỳ. 

+ Hệ thống thoát nước được đi theo hệ thống đường giao thông nội bộ bằng 

mương xây bằng bê tông, phía trên có nắp đậy kính thước 0,4mx0,4m, chiều dài mương 

440m và cống qua đường bố trí cống BTTL DUL, bố trí hố ga trên tuyến đường mương 

khoảng 30 – 50m/01 hố và tại các vị trí thay đổi hướng thoát của cống. Móng hố ga bằng 

BT M150, đệm móng đá dăm dày 10cm. Tường hố ga xây bằng gạch đặc VXM M75 

dày 20cm, trát trong thành giếng VXM M75; Giằng thành hố ga bằng BT M200; tấm 

đan bằng BTCT M200 đúc sẵn dày 10cm dẫn nước mưa chảy tự nhiên về nguồn tiếp 

nhận là Rào Mỹ Dương. Hố gas kích thước 1,0mx1,0m. 

+ Định kỳ sẽ tiến hành nạo vét các hố ga, hệ thống mương thoát nước để đảm 

bảo cho khả năng tiêu thoát nước tốt. 

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt 

+ Công suất thiết kế: 5m3/ngày.đêm 

+  Tiêu chuẩn nước thải đầu ra sau khi xử lý của nhà máy: Quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, áp dụng cột B, 

K = 1,2. 

d) Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải: 

- Nhanh chóng phục hồi thảm thực vật hai bên đường và hệ thống cây xanh dọc 

tuyến để giảm thiểu phát tán bụi. 

- Định kỳ quét dọn đường để hạn chế bụi phát tán do phương tiện cuốn lên, khi 

phát hiện có đất, đá rơi vãi trên đường sẽ thu dọn ngay. 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng... lưu thông trên tuyến được yêu 

cầu có bạt che kín thùng, để thực hiện được việc này sẽ phối hợp với các cơ quan chức 

năng khác. 

- Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ lò hơi đốt trấu: 

Nước sau bể 

tự hoại 

Nước thải 

tắm giặt, lau 

chùi, … 

 
Bể 

lắng Đạt QCVN 

14:2008/ 

BTNMT, cột B Rãnh 

Bể lắng lọc 

bằng cát sỏi 

than hoạt 

tính 

Mương thoát 

nước chung 

của KCN 

SCR 

Hệ 

thống 

XLNT 

KCN 

Bể 

khử 

trùng 

Trợ lắng PAC NaOCl 
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+ Công suất: 1 tấn/giờ, nguyên liệu là vỏ trấu 

+ Quy trình xử lý: 

 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn: 

Tiếng ồn, độ rung khi đi vào hoạt động là tất yếu và không thể đưa ra phương pháp 

xử lý triệt để. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có biện pháp hạn chế như sau: 

 - Làm biển cấm không được còi xe vào những thời gian quy định của Luật giao 

thông đường bộ. 

- Cấm không cho xe chở quá tải vào tuyến đường và nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm 

khắc. 

b) Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt: 

Chăm sóc, bảo vệ và trồng bổ sung nếu cây chết dọc tuyến để giảm sự hấp thụ 

nhiệt từ bê tông và tạo cảnh quan cho khu vực. 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố môi trường 

- Định kỳ kiểm tra taluy đường xem có sạt lở không hay có khả năng sẽ sạt lở 

không để đưa ra phương án phòng chống. 

- Nếu mưa lớn xẩy ra sạt lở làm hư hại tuyến đường, công trình trên tuyến thì sẽ 

kiểm tra sửa chữa kịp thời để đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời giảm thiểu tai 

nạn giao thông có thể xẩy ra. 

- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông: 

+ Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế tuân thủ theo Điều lệ báo hiệu đường 

bộ 22TCN237-01, quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt 

Khí thải từ buồng đốt 

Quạt hút 

Buồng lắng bụi trọng lực 

lực 

Tháp hấp phụ bằng sữa 

vôi  

  Hệ thống dẫn khí 

Khí thải đạt QCVN 

(Thải ra môi trường) Đạt QCVN 

19:2009/BTNMT 
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Nam. 

+ Hệ thống biển báo gồm các loại: Biển báo hiệu, biển chỉ dẫn... các biển được sơn 

phản quang. 
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

Trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý môi 

trường về việc dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiêu cực đến môi trường.  

Phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn 

tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  

Để quản lý về môi trường trong suốt quá trình hoạt động, dự án sẽ có một bộ 

phận phụ trách về công tác quản lý bảo vệ môi trường.  

Thực hiện việc giám sát môi trường theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, các chỉ tiêu giám sát phải đảm bảo các 

quy chuẩn hiện hành. 

4.1. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình 

* Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí. 

+ 01 vị trí tại cổng ra vào dự án. 

+ 01 vị trí tại khu vực thi công xây dựng. 

- Các thông số giám sát (5 thông số): Độ ồn, Bụi, SO2, CO, NO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). 

* Giám sát chất lượng nước thải 

Giám sát nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Vị trí giám sát: 02 điểm. 

+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Các thông số giám sát (11 thông số): pH, BOD5 (200C), tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-

) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, Cột 

B, K = 1,2. 
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Giám sát nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn 

- Vị trí giám sát: 02 điểm. 

+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn. 

+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn. 

- Các thông số giám sát (12 thông số): pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng (SS), 

Sắt (Fe), Clorua (Cl-), Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng N, 

Tổng P, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT đối với các loại nước thải công 

nghiệp, cột B, Kq=0,9 và Kf=1,0. 

* Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Rào Mỹ Dương đoạn gần khu vực dự án, hạ lưu 

điểm xả thải. 

- Các thông số giám sát (12 thông số): pH; DO; TSS; BOD5; COD; Amoni 

(NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Phosphat (PO4
3-); sắt (Fe); tổng dầu mỡ; Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt, cột B. 

* Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại tập kết chất thải rắn, CTNH. 

- Các thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn, CTNH phát sinh; phân định, 

phân loại và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn, CTNH phát sinh. 

4.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

* Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 02  điểm. 

+ 01 điểm tại cổng chính ra vào nhà máy. 

+ 01 điểm tại khu vực lò hơi đốt trấu. 

- Các thông số giám sát (5 thông số): Độ ồn, Bụi tổng, SO2, CO, NO2. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm). 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh); QCVN 19:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ). 

* Giám sát nước thải 

Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: 02 điểm. 



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh  

tại lô CN-06 thuộc Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Mỹ Anh 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi Trường T&T 

+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Các thông số giám sát (11 thông số): pH, BOD5 (200C), tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-

) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, Cột 

B1, K = 1,2. 

* Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Rào Mỹ Dương đoạn gần khu vực dự án, hạ lưu 

điểm xả thải. 

- Các thông số giám sát (12 thông số): pH; DO; TSS; BOD5; COD; Amoni 

(NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Phosphat (PO43-); sắt (Fe); tổng dầu mỡ; 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt, cột B1. 

* Giám sát chất thải rắn, CTNH 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại tập kết chất thải rắn, CTNH của dự án. 

- Các thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn, CTNH phát sinh; phân định, 

phân loại và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn, CTNH phát sinh. 

  



Tóm tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy chế biến nông sản Mỹ Anh  

tại lô CN-06 thuộc Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Mỹ Anh 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi Trường T&T 

CAM KẾT 

 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đảm bảo 

tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT.  

- Cam kết thực hiện quản lý chất thải rắn của dự án theo đúng quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng về thu gom và xử lý chất thải nguy hại đúng 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các 

giai đoạn của dự án.  

- Thực hiện xây dựng công trình khống chế ô nhiễm đúng thời gian phù hợp với 

từng giai đoạn của dự án nhằm đạt hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm môi trường.  

- Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường.  

- Chủ dự án xin đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình 

và cam kết rằng Dự án không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh trong danh mục 

cấm của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 
1. Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH XNK Mỹ Anh 

2. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 
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	CHƯƠNG 4
	CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
	Trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý môi trường về việc dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiêu cực đến môi trường.
	Phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của dự án.
	Để quản lý về môi trường trong suốt quá trình hoạt động, dự án sẽ có một bộ phận phụ trách về công tác quản lý bảo vệ môi trường.
	Thực hiện việc giám sát môi trường theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, các chỉ tiêu giám sát phải đảm bảo các quy chuẩn hiện hành.
	4.1. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
	4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình

	* Giám sát môi trường không khí
	- Vị trí giám sát: 02 vị trí.
	+ 01 vị trí tại cổng ra vào dự án.
	+ 01 vị trí tại khu vực thi công xây dựng.
	- Các thông số giám sát (5 thông số): Độ ồn, Bụi, SO2, CO, NO2.
	- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng).
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn).
	* Giám sát chất lượng nước thải
	Giám sát nước thải sinh hoạt của công nhân
	- Vị trí giám sát: 02 điểm.
	+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
	+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
	- Các thông số giám sát (11 thông số): pH, BOD5 (200C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng các chất ...
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng).
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, Cột B, K = 1,2.
	Giám sát nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn
	- Vị trí giám sát: 02 điểm. (1)
	+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn.
	+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn.
	- Các thông số giám sát (12 thông số): pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng (SS), Sắt (Fe), Clorua (Cl-), Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng N, Tổng P, Coliform.
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). (1)
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT đối với các loại nước thải công nghiệp, cột B, Kq=0,9 và Kf=1,0.
	* Giám sát chất lượng môi trường nước mặt
	- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Rào Mỹ Dương đoạn gần khu vực dự án, hạ lưu điểm xả thải.
	- Các thông số giám sát (12 thông số): pH; DO; TSS; BOD5; COD; Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Phosphat (PO43-); sắt (Fe); tổng dầu mỡ; Coliform.
	- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). (1)
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B.
	* Giám sát chất thải rắn, CTNH
	- Vị trí giám sát: 01 điểm tại tập kết chất thải rắn, CTNH.
	- Các thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn, CTNH phát sinh; phân định, phân loại và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn, CTNH phát sinh.
	4.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

	* Giám sát môi trường không khí (1)
	- Vị trí giám sát: 02  điểm.
	+ 01 điểm tại cổng chính ra vào nhà máy.
	+ 01 điểm tại khu vực lò hơi đốt trấu.
	- Các thông số giám sát (5 thông số): Độ ồn, Bụi tổng, SO2, CO, NO2.
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm).
	- Quy chuẩn so sánh:
	+ QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 19:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ).
	* Giám sát nước thải
	Giám sát nước thải sinh hoạt
	- Vị trí giám sát: 02 điểm. (2)
	+ 01 điểm trước hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. (1)
	+ 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. (1)
	- Các thông số giám sát (11 thông số): pH, BOD5 (200C), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng các chất ... (1)
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần (4 lần/năm). (1)
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, Cột B1, K = 1,2.
	* Giám sát chất lượng môi trường nước mặt (1)
	- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Rào Mỹ Dương đoạn gần khu vực dự án, hạ lưu điểm xả thải. (1)
	- Các thông số giám sát (12 thông số): pH; DO; TSS; BOD5; COD; Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Phosphat (PO43-); sắt (Fe); tổng dầu mỡ; Coliform. (1)
	- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong thời gian thi công xây dựng). (2)
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1.
	* Giám sát chất thải rắn, CTNH (1)
	- Vị trí giám sát: 01 điểm tại tập kết chất thải rắn, CTNH của dự án.
	- Các thông số giám sát: Khối lượng chất thải rắn, CTNH phát sinh; phân định, phân loại và quá trình thu gom, tập kết các loại chất thải rắn, CTNH phát sinh. (1)
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